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BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
- Họ và tên: HÀ PHƯỚC TUẤN 
- Sinh ngày, tháng, năm: 01 tháng 11 năm 1960 Giới tính : nam
- Quê quán: Xuyên Trường, Duy Xuyên, Quảng Nam (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).
- Trú quán: 415A Hàn Hải Nguyên nối dài phường 01 quận 11 TP.HCM
- Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chức vụ: Trưởng phòng.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Cơ khí chuyên ngành Chế tạo máy, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán công nghiệp.
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

Là Trưởng phòng được Hiệu trưởng giao quản lý tổ chức thực hiện hai mảng công tác riêng biệt: công tác Khảo thí và công tác Đảm bảo Chất lượng của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ được giao như sau:
- Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo chủ trương của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường;

- Xây dựng các văn bản quy định về công tác khảo thí và văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí trong Nhà trường; Đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của nhà trường;

- Phối hợp với các khoa, tổ bộ môn xây dựng, bổ sung, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp của các bậc, hệ đào tạo của nhà trường; Chủ trì thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi đảm bảo thực hiện đúng thủ tục, quy trình; Chủ trì tổ chức thi, chấm thi, quản lý bài thi, kết quả thi và nhập điểm thi vào phần mềm các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ đào tạo của nhà trường;

- Chuyển giao kết quả điểm thi của các kỳ thi cho các đơn vị liên quan;

- Phối hợp với phòng Tuyển sinh – Đào tạo thẩm định hồ sơ đề nghị xét duyệt trúng tuyển các kỳ thi, các hệ đào tạo do nhà trường tổ chức;

- Thống kê và báo cáo về công tác khảo thí theo yêu cầu của nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên;

- Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng và tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị. Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn Trường trình Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh sinh viên, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Phối hợp với các đơn vị triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;
2. Thành tích đạt được của cá nhân:

a) Sơ lược quá trình công tác:

1987 – 1995: Giáo viên khoa Cơ khí, trường THN Lý Tự Trọng, nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

1995 – 1999: Nhân viên phòng Đào tạo.

1999 – 2007: Trưởng khoa Cơ khí.

2007 – 2009: Trưởng Trung tâm Tự động hóa.

2009 – 2013: Trưởng Trung tâm Kiểm định Chất lượng và Quản lý – Cải tiến Chương trình Đào tạo.

2013 đến nay: Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng.

b) Sơ lược thành tích của đơn vị và cá nhân: 
Trung tâm Kiểm định Chất lượng và Quản lý – Cải tiến Chương trình Đào tạo là một đơn vị mới thành lập vào tháng 9 năm 2009 với nhân sự lúc đầu chỉ có 4 người không có chuyên môn về Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục cũng như về chuyên ngành Thông tin - Thư viện. Đây là khó khăn ban đầu mà bản thân gặp phải khi nhận nhiệm vụ. Nhận thức công tác nhân sự là bước đột phá ban đầu của đơn vị, bản thân đã tìm tòi các tài liệu về công tác Kiểm định, Đảm bảo chất lượng và công tác Thư viện để nghiên cứu và tổ chức hướng dẫn cho các nhân viên thông qua các buổi tự học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng tuần.

Nhờ vào việc tổ chức tự học tập, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ hàng tuần mà đơn vị đã tiến hành các biện pháp đổi mới công tác từ chính bản thân của từng nhân viên, hàng tháng đều tổ chức họp đơn vị để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác tháng và cùng nhau đóng góp các biện pháp khắc phục các khó khăn trong công việc. Tự mỗi nhân viên hình thành nên những sáng kiến cải tiến công việc để ngày càng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc mà mình đảm trách. Điển hình như các sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc làm thẻ thư viện”, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý mượn trả sách”, “Cải tiến trình tự thủ tục đăng ký đọc giành cho học sinh sinh viên”, “Kinh nghiệm chuyển tập tin hình ảnh thành văn bản phục vụ cho biên soạn giáo trình”, “Triển khai phân loại sách theo khung phân loại Dewey”, “Ứng dụng chương trình RDM trong tính toán dầm”. Hiện nay đã ứng dụng được công nghệ thông tin trong công tác phát hành thẻ thư viện, trong khâu quản lý cho mượn sách và trả sách, trong khâu đăng ký ban đầu. Qua công tác kiểm tra chéo giữa các trường theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, bộ phận Thư viện của đơn vị được công nhận là Thư viện xuất sắc liên tục từ năm học 2009-2010 đến nay.

Trong công tác quản lý đội ngũ, bản thân luôn sắp xếp, xây dựng, phân công cho nhân viên thực hiện các công việc phù hợp một cách khoa học, làm việc chuyên nghiệp, nhờ đó giúp đỡ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đồng nghiệp ngày càng có sự thăng tiến trong công việc, có thể đảm đương được nhiệm vụ trong phạm vi, quyền hạn của mình một cách tốt nhất. Nỗ lực riêng của từng nhân viên đã được Hội đồng Thi đua nhà trường công nhận 03 nhân viên (Đàm Quang Hiệp, Trần Thị Diễm Thuý, Phạm Quỳnh Giao) là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trong đó nhân viên Trần Thị Diễm Thuý được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liên tục và được Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

Qua tìm tòi nghiên cứu về việc số hóa tài liệu, bản thân đã hướng dẫn cho các nhân viên trong đơn vị kinh nghiệm chuyển tập tin hình ảnh thành văn bản phục vụ cho việc hình thành Thư viện Điện tử. Cho đến nay đã số hoá hơn 100 đầu sách theo các chuyên ngành đang được đào tạo tại trường. Bản thân đã chuyển giao cho Khoa Động Lực hơn 2000 trang tài liệu điện tử; chuyển giao cho Khoa Khoa học Cơ bản một số tài liệu sách, tập tin âm thanh MP3, phim phục vụ cho việc giảng dạy tiếng Anh (hơn 700 trang tài liệu sách và khoảng 4,7GB file âm thanh và phim); chuyển giao cho Khoa Điện – Điện tử hơn 5000 trang tài liệu điện tử; chuyển giao cho Khoa Cơ Khí gần 3000 trang tài liệu điện tử; chuyển giao cho Khoa Điện lạnh gần 1000 trang tài liệu điện tử.
Nhằm tạo điều kiện cho học sinh sinh viên trong quá trình học tập, bản thân đã tổ chức cho bộ phận thư viện hoạt động phục vụ từ 07 giờ sáng đến 17 giờ chiều không nghỉ trưa.

Bản thân đã hợp tác phát triển với Công ty VDOC (Vina Document Online Company) để thành lập trang web Thư viện số của trường tại địa chỉ: http://lytc.tailieu.vn và đã đưa vào hoạt động phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên của trường với 577 tài liệu số phục vụ cho 7 chuyên ngành đang đào tạo của trường. Ngoài ra, qua mối liên kết của Thư viện số, còn có 1051055 tài liệu tham khảo của nhiều chuyên ngành khác phục vụ cho nhu cầu tham khảo và nghiên cứu chuyên sâu. 

Về công tác Đảm bảo chất lượng, mặc dù khó khăn do ban đầu chưa có nhân sự chuyên môn, bản thân cùng với các nhân viên nỗ lực phấn đấu tự học, tự bồi dưỡng thông qua các tài liệu về Kiểm định chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Với sự cố gắng đến tháng 07 năm 2011 đơn vị đã hoàn thành báo cáo Tự đánh giá chất lượng giai đoạn I (2006-2010) và đã gởi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin được đánh giá ngoài và công nhận đạt chất lượng giáo dục cao đẳng của Bộ.

Từ tháng 11 năm 2013, khi phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập bản thân được nhà trường phân công đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng để thực hiện quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của trường. Qua quá trình thực hiện công tác bản thân đã tìm hiểu và biên soạn ra các biểu mẫu tổng kết điểm học phần, tổng kết học tập học kỳ và năm học bằng MS-Excel để chuyển cho các giảng viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập sử dụng trong đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên. Qua việc ứng dụng các tập tin mẫu này đã tạo được một mối quan hệ làm việc phối hợp giữa giảng viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và phòng Công tác học sinh sinh viên trong công tác đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên cũng như tạo nguồn cho phần cơ sở dữ liệu về đánh giá kết quả học tập trong phần mềm quản lý đào tạo của trường.

Trong thời gian 2 năm bản thân đã sưu tầm và chuyển giao cho các khoa 4765 bộ ngân hàng câu hỏi thi tự luận và trắc nghiệm định dạng tập tin điện tử với dung lượng 2515,9MB để các khoa triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; Đã tập hợp được 747 đề thi trắc nghiệm, 1909 đề thi tự luận dạng file word và 17 bộ ngân hàng đề thi tốt nghiệp lý thuyết và thực hành cho bậc cao đẳng nghề và trung cấp nghề để bổ sung vào ngân hàng đề thi của trường.

Đến tháng 01/2015 khi nhà trường triển khai ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý đào tạo PMT-EMS bản thân đã tìm hiểu việc xây dựng lịch thi, danh sách thi và thông báo kịp thời trên trang điện tử của trường cũng như trang cá nhân của học sinh – sinh viên. Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi; Phối hợp với các Khoa chuyên môn tổ chức triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, bộ đề thi kết thúc học phần đối với các bậc cao đẳng, trung cấp; Tổ chức biên soạn, thu thập ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm các môn học, cho các bậc đào tạo để cập nhật vào hệ thống phần mềm PMT-EMS nhằm phục vụ công tác tổ chức thi trắc nghiệm online; Đã nhập 11 bộ câu hỏi thi vào phần mềm và 118 bộ câu hỏi thi vào phần mềm biên soạn offline.

Phối hợp với các khoa chuyên môn cải tiến phương pháp thi cho phù hợp với yêu cầu của ngành, bậc và hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo nhằm đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan và đặc biệt là rút ngắn thời gian đối với việc chấm thi, đã thực hiện chấm thi trắc nghiệm giấy bằng máy từ năm học 2015-2016, đến nay đã tổ chức chấm 10.105 bài thi cho các học phần được tổ chức thi trắc nghiệm trên giấy và bước đầu tổ chức thành công thi trắc nghiệm online đối với 2 học phần mạng máy tính và kiến trúc máy tính trong học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho 5 lớp 14CĐ-TP1, 14CĐ-TP2, 15TN,TCT-QTM, 15TCN-QTM1, 15TCN-QTM2. 

Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng: Đến tháng 6/2016 đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2011-2015 tại đơn vị; Bổ sung minh chứng tự đánh giá cấp Trường, đề ra các giải pháp cải tiến nhằm đẩy mạnh xây dựng văn hóa chất lượng từ cơ sở khoa, trung tâm, phòng ban đến cấp Trường; Đăng ký với Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam để triển khai hoạt động đánh giá ngoài.

Triển khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên các khóa đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên. Trường đã thực hiện 11924 phiếu khảo sát học sinh – sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của 146 giảng viên).

Sự nỗ lực của cá nhân cũng như sự cộng tác nhiệt tình của các cán bộ, nhân viên trong đơn vị đã xây dựng tập thể đơn vị luôn là tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền và được Hội đồng thi đua công nhận.
Với thời gian 30 năm công tác tại trường, bản thân đã không ngừng học tập để nâng cao trình độ, áp dụng vào công tác giảng dạy và quản lý, đem lại hiệu quả và được Hội đồng thi đua nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học liên tục.
Trong quá trình công tác tại đơn vị, bản thân đã thực hiện các sáng kiến, kinh nghiệm áp dụng tại đơn vị và trong toàn trường đem lại hiệu quả thiết thực về chất lượng quản lý, chất lượng giảng dạy, chất lượng đào tạo cụ thể sau:
	Năm học
	Tên sáng kiến
	Hiệu quả và phạm vi áp dụng
	Quyết định công nhận

	2011-2012
	Kinh nghiệm triển khai phân loại sách theo khung phân loại Dewey.
	Giúp cho các cán bộ thư viện thực hiện được phân loại sách theo khung phân loại Dewey, từ đó bố trí, sắp xếp lại kho sách, chuẩn bị dữ liệu cho việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý thư viện của trường.
	Quyết định số 1127/QĐ-GDĐT-VP ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2012-2013
	Ứng dụng Matlab trong tính toán kỹ thuật
	Giúp cho các giảng viên và học sinh, sinh viên đang giảng dạy và học tập chỉ cần một chút kiến thức lập trình cơ bản đã có thể giải một số bài toán trong các học phần từ giáo dục đại cương đến chuyên ngành.
	Quyết định số 834/QĐ-GDĐT-VP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	Năm học
	Tên sáng kiến
	Hiệu quả và phạm vi áp dụng
	Quyết định công nhận

	2013-2014
	Xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng nội bộ ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Giúp cho các khoa, phòng chức năng chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện và duy trì chất lượng đào tạo đạt hiệu quả cao nhất. Giúp cho các giảng viên sử dụng một tập tin mẫu tổng kết học phần và tổng kết học tập học kỳ áp dụng trong toàn trường nhằm mục đích thống nhất, tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính chính xác, xây dựng tính phối hợp giữa các giảng viên trong trường và lưu trữ kết quả học tập của người học an toàn.
	Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP ngày 28 tháng 07 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2014-2015
	Một số biện pháp xây dựng ngân hàng đề thi tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
	Với các biện pháp được thực hiện trong thời gian qua, hiện nay kho ngân hàng câu hỏi thi và đề thi đã thu thập được hơn 6000 tập tin câu hỏi và đề thi của các học phần để tạo cơ sở cho việc xây dựng ngân hàng đề thi của trường. Việc chuyển các tập tin đề thi, câu hỏi thi tham khảo cho các khoa nhằm mục đích rút bớt thời gian biên soạn ngân hàng đề thi, câu hỏi thi.

	Quyết định số 1042QĐ-GDĐT-VP ngày 26 tháng 08 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2015-2016
	Xây dựng quy trình xác định cấu trúc và duyệt đề thi trên module thi trắc nghiệm trong hệ thống PMT-EMS.
	Sáng kiến kinh nghiệm góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nói chung của Nhà trường và nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả học tập nói riêng. Đề tài có tính khả thi, đã áp dụng được trong thực tế, tiết kiệm được thời gian và đạt hiệu quả trong khảo thí về độ minh bạch và tính khoa học.

	Quyết định số 1539/QĐ-GDĐT-VP ngày 09 tháng 08 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh


III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
1. Danh hiệu thi đua:
a. Chiến sĩ thi đua cơ sở

	Năm học
	Danh hiệu

	2011-2012
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	2012-2013
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	2013-2014
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	2014-2015
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	2015-2016
	Chiến sĩ thi đua cơ sở


b. Chiến sĩ thi đua cấp thành phố

	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2006
	Chiến sĩ thi đua cấp thành phố
	Quyết định số 5917/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

	2010
	Chiến sĩ thi đua cấp thành phố
	Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 26 tháng 07 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

	2013
	Chiến sĩ thi đua cấp thành phố
	Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 17 tháng 09 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2010
	Bằng khen Thành phố
	Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 23 tháng 07 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

	2012
	Bằng khen Thành phố
	Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

	2013
	Bằng khen Thành phố
	Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

	2016
	Bằng khen Thành phố
	Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 04 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

	2013
	Huy hiệu Thành phố
	Quyết định số 6074/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	2014
	Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Ghi số khen thưởng 5330/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	2006
	Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
	Quyết định số 1783/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN,
ĐỀ NGHỊ


	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Hà Phước Tuấn


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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